
 

   SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CCKL-TCHC Bình Định, ngày       tháng 8  năm 2024 

V/v cập nhật mã định danh và cung cấp 

thông tin danh bạ điện thoại  

 

 

 

Kính gửi: Cục Kiểm lâm 

 

 

Thực hiện Văn bản số 79/KL-CĐS ngày 19/01/2024 của Cục Kiểm lâm, về 

việc cập nhật mã định danh đơn vị và cung cấp một số thông tin phục vụ chỉ đạo, 

điều hành.  

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cung cấp mã định danh và thông tin danh 

bạ liên lạc của cơ quan Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau: 

1. Mã định danh điện tử của Chi cục Kiểm lâm: H08.10.22 (đơn vị cấp 3). 

2. Thông tin danh bạ điện thoại cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định kính báo cáo Cục Kiểm lâm biết, tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên; 

- Chi cục Kiểm lâm vùng IV; 

- CCT và các PCCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 



 

Phụ lục 

THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

(Kèm theo Văn bản số:           /CCKL-TCHC  ngày          /8/2024  

của Chi cục Kiểm lâm Bình Định) 

 

Tên đơn vị: CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Địa chỉ: 24 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Email: cckl@snnptnt.binhdinh.gov.vn                                     

 Trang thông tin điện tử: http://cckl.snnptnt.binhdinh.gov.vn 

Điện thoại: 0256 2240662. Ngoài giờ hành chính: 0886062496 (bảo vệ cơ quan)  

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện thoại Email 

Cơ quan Di động  

I VĂN PHÒNG CHI CỤC     

1 Lãnh đạo Chi cục    

 

-  
 Lê Đức Sáu 

Chi cục 

trưởng  

0256 2240662 0985945507 saund@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

- 
Nguyễn Thị Anh 

Nguyên 

Phó Chi cục 

trưởng 

0256 6537997 0935544515 nguyennta@snnptnt.bi

nhdinh.gov.vn 

- Phan Văn Hải 
Phó Chi cục 

trưởng 
 0983014479 

haipv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

2 Phòng Tổ chức - Hành chính    

- Ngô Hữu Niên Trưởng phòng  0256 2211496 0919514519 
niennh@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

- Đỗ Thanh Lục 
Phó Trưởng 

phòng  
0256 3826720 0983015629 

lucdt@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

3 Phòng Thanh tra – Pháp chế    

- Lê Thị Phong Lân Trưởng phòng  0256 3822630 0913602445 
lanltp@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

- 
Nguyễn Thành 

Long 

Phó Trưởng 

phòng  
0256 3828507 0763690999 

longnt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

4 Phòng Sử dụng và phát triển rừng   

- Tạ Anh Tuấn Trưởng phòng  0256 6550523 0387591179 
tuanta@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

5 Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và BTTN   

- 
Nguyễn Thanh 

Tuyền 
Trưởng phòng    0988813279 

tuyennt@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 
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- 
Nguyễn Thế nghi Phó Trưởng 

phòng   
0256 2460386 0918540246 

nghitn@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

II HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO  

1 Nguyễn Đình Lâm Hạt trưởng 
 

0901914799 
lamndinh@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

2 Phạm Phương Bắc Phó Hạt trưởng 
 

0987528490 
bacpp@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

3 Đinh Văn Hoà Phó Hạt trưởng 
 

0979149718 
hoadv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

III HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN 
 

1 Trần Văn Tha 
Phó Hạt trưởng 

phụ trách 

 
0987754312 

thatv@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

2 Nguyễn Văn Hợp Phó Hạt trưởng 
 

0905602869 
hopnv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

IV HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

1 Lê Văn Luỹ Hạt trưởng 
 

0983.417.047 
luylv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

2 Đỗ Văn Hoàn Phó Hạt trưởng 
 

0905541667 
hoandv@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

3 Nguyễn Hiếu 

Trung 
Phó Hạt trưởng 

 
0869073799 

trungnh@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

V HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ 
 

1 Ngô Khánh Toàn Hạt trưởng 02566544599 0913617735 
toannk@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

2 Nguyễn Tấn Lực Phó Hạt trưởng   0977136699 
lucnt@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

3 Nguyễn Thanh 

Tùng 
Phó Hạt trưởng   0973676206 

tungnt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

VI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT 
 

1 Nguyễn Văn Hoà Hạt trưởng 02563850153 0983088947 
hoanv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

2 Võ Văn Tiến Phó Hạt trưởng   0914139040 
tienvv@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

3 Ngô Khánh Trực Phó Hạt trưởng  0978001388 
trucnk@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

VII HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN 
 

1 Nguyễn Tấn Huy 
Phó Hạt trưởng 

phụ trách 
 0972133246 

huynt@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

mailto:nghitn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:nghitn@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lamndinh@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lamndinh@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bacpp@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:bacpp@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoadv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoadv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thatv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:thatv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hopnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hopnv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:luylv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:luylv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoandv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoandv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:trungnh@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:trungnh@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:toannk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:toannk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lucnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:lucnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tungnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tungnt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoanv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:hoanv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tienvv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:tienvv@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:trucnk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:trucnk@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:huynt@snnptnt.binhdinh.gov.vn
mailto:huynt@snnptnt.binhdinh.gov.vn


3 

 

VIII HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN 
 

1 Nguyễn Ơn Hạt trưởng  0365502283 
onnguyen@snnptnt.bi

nhdinh.gov.vn 

2 Sử Thành Nhơn Phó Hạt trưởng  0978035677 
nhonst@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

3 Nguyễn Sơn Tùng Phó Hạt trưởng  0988128638 
tungns@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

XI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH 
 

1 Đặng Bá Quang Hạt Trưởng 02563886283 0963144239 
quangdb@snnptnt.bin

hdinh.gov.vn 

2 Dương Ngọc Hòa Phó Hạt trưởng   0977878779 
hoadn@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

3 Trần Trọng Toàn Phó Hạt trưởng   0984002799 
toantt@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

X HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC-TP.QUY NHƠN 
 

1 Đoàn Văn Tá Hạt Trưởng 02566537738 0935294348 
tadv@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

2 
Nguyễn Thanh 

Hải 
Phó Hạt trưởng 

  0919690488 

haint@snnptnt.binhdin

h.gov.vn 

 

2 Nguyễn Thanh 

Hồng 
Phó Hạt trưởng   0983173709 

hongnt@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

XI HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH 
 

1 Lương Văn Huấn Hạt trưởng 02563888393 0984180312 
huanlv@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

2 Hoàng Minh Trí Phó Hạt trưởng   0969416486 
trihm@snnptnt.binhdi

nh.gov.vn 

3 
Nguyễn Văn 

Thành Phó Hạt trưởng 
  0913541468 

thanhnv@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 

XII ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR 
 

1 Dương Hữu Linh Đội trưởng 0256 3502878 0906427899 
linhdh@snnptnt.binhd

inh.gov.vn 

2 Bùi Việt Trung Phó Đội trưởng   0983219179 
trungbv@snnptnt.binh

dinh.gov.vn 
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